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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng 
	Học phần: Thủy Lực – Máy thủy lực
	Lớp: 14CĐ-Ô      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


Câu 1: (2điểm) 
	Một bồn chứa glycerin có thể tích V = 0,952m3, trọng lượng riêng của glycerin   = 12,6 N/m3. Tính khối lượng của toàn bộ khối glycerin 
Câu 2: (1,5điểm) 
[image: ] Chất lỏng có độ nhớt động học   =  15mm2/s; khối lượng riêng bằng 800kg/m3. Xác định độ nhớt động lực  (kg/s.m)
Câu 3: (2,5đ) 

[image: ]Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt phân giới của nước và thủy ngân h1 = 800mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 950mm (Hg = 13,6). Tính áp suất dư tại điểm A tâm ống theo đơn vị at
Câu 4: (2,5đ) 
[image: ]Trong bộ chế hòa khí xăng được điều hòa bằng phao hình cầu gắn vào cần quay quanh O. Giả sử mức xăng ở trong bình không đổi và khi lỗ xăng vào bít kín thì phao chìm một nửa. Biết a = 50 mm, b = 15mm; đường kính ống xăng d = 5mm; trọng lượng phao  G = 0,196N; trọng lượng van kim f = 0,098N; áp suất dư của xăng tác dụng lên van kim pd = 0,4 at; tỉ trọng của xăng x = 0,7. Đường kính D của phao bằng bao nhiêu
Câu 5: (1,5đ)
Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Diện tích lỗ  S = 4cm2, hệ số lưu lượng  = 0,6;  Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 6m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ.

	_______Hết_______	

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
[bookmark: _GoBack]									
		
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng
	Học phần: Thủy lục – Máy thủy lực
	Lớp: 14CĐ-Ô      Ngày thi:  ____ / ____ / 2016	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
		

Trọng lượng của khối glycerin

Khối lượng của khối glycerin

	2,0

	2
	
		

Ta có công thức xác định độ nhớt động học

	1,5

	3
	
	
Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân






	2,5

	4
	
	Tổng môment tại O tác dụng đóng van kim 

Tổng môment tại O tác dụng mở van kim 



Để phao xăng cân bằng thì  
0,063m
	2,5

	5
	
	 





	1,5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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